Ngày 28/4/2012 tại thành phố Cần Thơ, trong khuôn khổ Triển lãm-Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.” Hội thảo đã nhận được sự tham gia tích cực của nhiều chuyên gia và cán bộ cao cấp của Chính phủ cũng như các bộ ngành, địa phương, lãnh đạo NHNN và các NHTM lớn. Tại Hội thảo, các bài viết và chủ đề thảo luận tập trung vào những nội dung chính sau đây: 

1. Vài nét về đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 
ĐBSCL gồm 13 tỉnh, thành phố với diện tích tự nhiên gần 4 triệu ha và 17,3 triệu người, chiếm 12% diện tích và 20% dân số của cả nước. ĐBSCL được xác định là vùng trọng điểm về sản xuất lương thực, thực phẩm hàng hóa, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu. Hàng năm, vùng đóng góp trên 50% sản lượng lúa và 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 45% trái cây và 40% sản lượng thủy sản cả nước. 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, sản xuất nông nghiệp và nông thôn vùng ĐBSCL cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: 

Thứ nhất, các sản phẩm chủ lực của vùng là lúa, thủy sản và trái cây tăng nhanh về diện tích, năng suất và sản lượng hàng hóa; song chất lượng sản phẩm chậm cải thiện, hiệu quả chưa cao, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch chưa phát triển đúng mức, năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu còn yếu; 

Thứ hai, điều kiện hạ tầng còn hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như nỗ lực cải thiện mạng lưới an sinh xã hội. Vì thế, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, thu nhập bình quân của nông dân trong vùng có xu hướng giảm so với bình quân cả nước; 

Thứ ba, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp trong quá trình phát triển kinh tế, nhất là tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao, năng lực đối phó và thích ứng với thiên tai còn nhiều hạn chế;  
Thứ tư, nguồn vốn đầu tư cho đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ĐBSCL còn thấp. Trong nhiều năm qua, đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trong vùng ĐBSCL lệ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn vốn ngân sách và vốn FDI chiếm tỉ trọng rất thấp với tỉ lệ lần lượt 8% và 2,4%. 

2. Đóng góp của ngành Ngân hàng đối với sự phát triển của ĐBSCL 
Trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã có các cơ chế, chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL. Các TCTD đã triển khai nhiều chương trình cho vay phát triển kinh tế vùng ĐBSCL như cho vay xây nhà trên cọc, cho vay mua nhà trả chậm, cho vay đánh bắt xa bờ, cho vay để đầu tư và mua sắm máy móc và trang thiết bị phục vụ nuôi trồng, chế biến thủy sản và bảo quản sau thu hạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển mạng lưới an sinh xã hội. 

Phần lớn các TCTD đã có mạng lưới chi nhánh tại tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng. Riêng bốn NHTM lớn, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL, Ngân hàng Chính sách xã hội và Quĩ Tín dụng nhân dân đã có hệ thống chi nhánh rộng khắp từ tỉnh đến huyện, xã. Các TCTD trên địa bàn đã thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính, sử dụng đa dạng các hình thức huy động vốn và cho vay, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng ngày càng tăng của các thành phần kinh tế và hộ gia đình trên địa bàn. Đến cuối năm 2011, nguồn vốn huy động đạt 167,511 tỉ đồng, tăng gấp 18 lần so với năm 2001. Nguồn vốn huy động tăng đã giúp các TCTD trên địa bàn có điều kiện mở rộng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế  - xã hội và xóa đói giảm nghèo. Đến cuối năm 2011, tín dụng nông nghiệp nông thôn tăng 25,26% so năm 2010 và đạt 477.500 tỉ VND, chiếm 20% tổng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế, riêng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chiếm 68%.  

Ngoài ra, hệ thống Ngân hàng đã tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đối với các khu vực khó khăn tại vùng ĐBSCL. Trong vài năm gần đây, hệ thống ngân hàng thương mại đã tích cực đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội cho toàn bộ 13 tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL với  tổng số tiền lên đến trên 1.200 tỷ đồng vào các quỹ vì người nghèo, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, xây dựng các cơ sở hạ tầng cầu đường, trường học, chương trình phát triển y tế cộng đồng… 

Bên cạnh những điểm tích cực, hoạt động ngân hàng trên địa bàn cũng còn một số hạn chế, chủ yếu là tín dụng và dịch vụ ngân hàng truyền thống. Nguồn vốn huy động trên địa bàn tuy tăng nhanh, nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tín dụng, lượng vốn thiếu hụt này được các TCTD điều chuyển từ những khu vực khác. Cho tới nay, hoạt động tín dụng trong vùng ĐBSCL vẫn chủ yếu do các NHTM có cổ phần nhà nước đảm nhận, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Hoạt động cho vay mới chỉ tập trung vào tín dụng ngắn hạn, chủ yếu là hỗ trợ cho các hoạt động dễ quản lý, rủi ro thấp và có lợi nhuận cao như thu mua lương thực, cà phê, nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu; chưa phù hợp với tính chất, mùa vụ sản xuất và đối tượng cây trồng vật nuôi. Dịch vụ thanh toán, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng nông nghiệp và các loại hình dịch vụ mới khác còn hạn chế, sản phẩm tín dụng truyền thống chưa đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ. 

3. Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL 
Mục tiêu phát triển vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đã được xác định là, xây dựng ĐBSCL trở thành khu vực phát triển năng động, có cơ cấu kinh tế hiện đại và đóng góp ngày càng nhiều cho nền kinh tế quốc gia, góp phần quan trọng vào việc xây dựng vùng ĐBSCL giàu mạnh, tiến kịp mặt bằng chung của cả nước, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc phòng vững chắc.  

Nhằm phát huy thế mạnh và vượt qua khó khăn thách thức, huy động tối đa tiềm năng phát triển của vùng, cần coi trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hệ thống kho bảo quản nông sản và thủy sản trực tiếp ngay trên địa bàn. Đào tạo, nâng cao trình độ văn hóa và khả năng nắm bắt công nghệ sản xuất mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các khâu từ chọn giống, gieo trồng canh tác, đến bảo quản, chế biến. Hình thành các mối liên kết trong các công đoạn từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ trong một chuỗi giá trị, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm. 
Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời với phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ. Phát triển nhanh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, bến cảng, dịch vụ hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến và bảo quản sản phẩm.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hình thành vùng chuyên canh qui mô lớn, nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu, phát triển cây ăn quả tạo thành vùng tập trung sản xuất hàng hóa xuất khẩu kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn. 

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng ngập mặn ven biển, tái tạo hệ sinh thái vùng rừng tràm trên đất phèn, hình thành các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, phối hợp kinh doanh rừng, bảo vệ môi trường, phát triển đa dạng sinh học và dịch vụ du lịch. Có chính sách đầu tư phân tán và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến lâm sản để phục vụ nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu. 

Trong lĩnh vực thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản hàng hóa lớn trên các vùng nước lợ, nước ngọt và ven biển với các phương thức và đối tượng nuôi trồng thích hợp. Xây dựng năng lực đánh bắt xa bờ, hình thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, mở rộng xây dựng hệ thống xí nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung, phát triển các khu bảo tồn biển và nội địa. 

4. Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL   
a) Về phía các cơ quan quản lý nhà nước 
Có chính sách và giải pháp huy động nguồn lực để đầu tư phát triển cho vùng ĐBSCL. Cụ thể là, xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu và triển khai tại vùng ĐBSCL, thu hút vốn FDI dài hạn vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là công nghiệp phụ trợ trên địa bàn hướng tới sự phát triển bền vững. Có chính sách và giải pháp phát triển các hình thức cho thuê tài chính trên địa bàn, và các hình thức hợp tác công – tư trong việc xây dựng nông thôn mới. 

Đẩy mạnh đầu tư phát triển mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa tại vùng có đặc thù sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ cao và nắng nóng quanh năm nhằm hạn chế những biến động cung - cầu cục bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả hàng hóa, dịch vụ. 

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế hộ sản xuất hàng hóa, có khả năng mở rộng kinh tế trang trại. Củng cố và nâng cao vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác làm chức năng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Khuyến khích phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân và cá nhân đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn. 

Tăng cường vai trò của Nhà nước và các tổ chức trong việc cung cấp thông tin đầu vào, đầu ra trên thị trường khu vực và thị trường thế giới. Tăng cường cung cấp thông tin, dự báo, phòng chống thiên tai, góp phần hạn chế tác động của thiên tai, dịch bệnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Phát triển các hình thức bảo hiểm, chia sẻ rủi ro giữa các bên sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểm, phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá cả nông sản, và thiết lập các công cụ bình ổn thị trường. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các công ty bảo hiểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD đầu tư nhiều vốn hơn nữa vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp để người dân tích tụ đất, dồn điền đổi thửa cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường tính minh bạch về chính sách và qui hoạch vùng, làm cơ sở để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân vùng ĐBSCL. 

b) Về phía Ngân hàng Nhà nước 
NHNN cần tiến hành điều tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đầu tư, tín dụng và đề xuất sửa đổi. Nghiên cứu, rà soát để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qui định lại tỉ lệ phải cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nghiên cứu phát triển các TCTD, bao gồm cả các TCTD vi mô, tạo mối liên kết giữa hệ thống kho bảo quản, dự trữ với TCTD. 

Ưu tiên tái cấp vốn với lãi suất phù hợp cho các TCTD tùy theo mức cho vay trong khu vực nông nghiệp, khuyến khích các TCTD mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn. Khuyến khích cho vay nhằm thúc đẩy hình thành một chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm. 

Chủ trì phối hợp với các TCTD đơn giản hóa thủ tục cho vay và qui trình thẩm định để người dân dễ tiếp cận vốn đầu tư phát triển sản xuất. Điều chỉnh thời hạn vay vốn và hạn mức tín dụng cho phù hợp với đặc điểm, mùa vụ sản xuất, đối tượng cây trồng vật nuôi và qui mô sản xuất. Xây dựng các tiêu chí xác định cụ thể đối tượng được vay vốn và hạn mức cho vay, kể cả hạn mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 

c) Về phía các tổ chức tín dụng 
Các TCTD cần tiếp tục củng cố và mở rộng mạng lưới hoạt động tại địa bàn nông thôn ĐBSCL, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ nông dân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn vay và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. 

Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách cho vay theo từng sản phẩm riêng biệt, theo từng lĩnh vực, ngành hàng phù hợp với quá trình sản xuất, chế biến, từng loại cây trồng, vật nuôi; từng bước chuyển sang đầu tư theo mô hình khép kín, trọn gói từ khâu sản xuất, nuôi trồng đến khâu thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; gắn đầu tư tín dụng với bán chéo những sản phẩm dịch vụ khác đối với một khách hàng. 

Tùy theo chiến lược kinh doanh của mỗi TCTD, cần dành tỉ lệ vốn tín dụng với giá cả hợp lý cho khu vực ĐBSCL, tạo điều kiện cho khu vực này phát triển, tạo các chuỗi sản xuất, chế biến nông sản, hình thành các mô hình gắn kết chặt chẽ các khâu sản xuất – chế biến – tiêu thụ. Có cơ chế ưu đãi về lãi suất, thời hạn vay vốn và hạn mức tín dụng thích hợp, nhất là đối với cho vay đầu tư xây dựng các nhà máy áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản. 

Phát triển các chuỗi sản xuất, gắn kết chặt chẽ khâu sản xuất với chế biến, tiêu thụ sẽ có tác động tích cực tới việc hạn chế biến động giá, giảm chi phí vay vốn và tăng cường tiếp cận tín dụng (khi nhà sản xuất đứng tên của chuỗi sản xuất), mà không nhất thiết phải mất thời gian để phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro xuất phát từ đặc thù của sản xuất nông nghiệp trong vùng ĐBSCL. 

Về dịch vụ tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc điểm khu vực ĐBSCL là cho vay trọn gói từ sản xuất – chế biến – tiêu thụ, cho vay tạm trữ nông sản phục vụ chế biến và xuất khẩu, cho vay phát triển nguồn nguyên liệu tập trung, cho vay doanh nghiệp vệ tinh, cho vay công nghiệp chế biến, v.v. Đồng thời, không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ngoài ra, tập trung phát triển các dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ĐBSCL, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính với nhiều tiện ích nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hạn chế rủi ro. 

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn để triển khai cho vay đến hộ nông dân thông qua tổ, nhóm. Tiếp tục cải tiến và đơn giản hóa các thủ tục vay vốn đối với hộ nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo cho nhóm khách hàng này tiếp cận nguồn vốn vay một cách thuận lợi nhất. 

Tăng cường hợp tác và phối hợp trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp đầu mối là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn ĐBSCL nhằm triển khai các chương trình kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ.    

Tiếp tục đẩy mạnh cho vay phát triển các ngành nghề truyền thống như lúa gạo, thủy sản, cây ăn quả vốn là thế mạnh của ĐBSCL. Đồng thời, tích cực triển khai tài trợ các ngành công nghiệp phục vụ như công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng nông thôn, thương nghiệp và dịch vụ nông thôn ĐBSCL nhằm tiến tới cung ứng phần lớn vật tư phục vụ nông nghiệp, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tạo nền tảng hạ tầng thông suốt phục vụ cho các khâu từ sản xuất đến lưu thông, phân phối, tiêu thụ sản phẩm. 

Bên cạnh các khách hàng truyền thống trong lĩnh vực lương thực, thực phẩm, thủy sản, các TCTD cần đẩy mạnh cho vay các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh ở nông thôn; các cá nhân, hộ kinh doanh làm kinh tế nông nghiệp; các cơ sở kinh doanh hàng hóa nông nghiệp, các cơ sở chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; cho vay đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với các điều kiện ưu đãi thích hợp, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, công nghệ, giúp các cá nhân và doanh  nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. 

Về dịch vụ phi tín dụng, tiếp tục cải tiến qui trình dịch vụ phi tín dụng đã có như dịch vụ mở tài khoản và thanh toán trong nước, dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và thanh toán quốc tế, tăng thêm tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ, đồng thời có chính sách chăm sóc khách hàng để tạo sự yên tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ. Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mới như bao thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử, trả lương qua tài khoản, tổ chức thu tiền điện, nước. Đồng thời, chủ động trong việc tiếp cận, giới thiệu, hướng dẫn các hộ nông dân, doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các dịch vụ và tiện ích ngân hàng. 

Tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng phục vụ cá nhân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa qui trình nghiệp vụ để khách hàng dễ tiếp cận nhưng an toàn trong hoạt động ngân hàng. Coi trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ cũng như quản trị nội bộ nhằm giảm chi phí quản lý, qua đó giảm chi phí cho vay và dịch vụ đối với khách hàng, thu hút sự quan tâm của khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng. 

Trên đây là những nội dung chính của Hội thảo " Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng vùng đồng bằng sông cửu long" xin thông tin để bạn đọc biết.

Văn Thanh  
